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STT 
No. 

Tên tổ chức/cá nhân 
Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 
dịch chứng 
khoán (nếu có) 
Securities trading 
account (if any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 
có) Position at 
the company (if 
any) 

Số 
CMND/Hộ 
chiếu /ID 

Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 
Address 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 
Time of 
starting to be 
affiliated 
person 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 
quan Time of 
ending to be 
affiliated person  

Lý do 
Reasons 

 
I- Hội đồng Quản trị/ Board of Directors 

 

1 Ông  Lê Hoàng Hà 048C356679 Chủ tịch HĐQT    

Lô 40 BT4, Khu X2 
Đô thị Bắc Linh 
Đàm, Hoàng Mai, Hà 
Nội 

20/04/2016  

 

2 Ông Lê Vĩnh Sơn  002C135190 Thành viên 
HĐQT    332, Kim Ngưu, Hà 

Nội 
20/04/2016 

 
 

3 Ông Lê Văn Ngà  018C110504 
Thành viên 
HĐQT    

Tổ 6, Phường Đồng 
Xuân, TX Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

20/04/2016 
  

4 Ông Lê Văn Thành    

Thành viên 
HĐQT    

Số 17, Tổ 53, 
Phường Thịnh 
Quang, Đống Đa, Hà 
Nội 

20/04/2016 

  

5 Ông Nguyễn Văn Thuận  076C016669 

Thành viên 
HĐQT    

Số 22, ngõ 1104 La 
Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba 
Đình, Hà Nội 

20/04/2016 

 

 

 
II- Ban Tổng Giám đốc/Board of Management 

 

1 Nghiêm Phú Hùng  Tổng Giám Đốc      01/04/2017 Miễn 
nhiệm 

2 Huỳnh Văn Hòa  Tổng Giám Đốc     01/04/2017  Bổ nhiệm 

3 Ngô Thị Thanh Lan  P. Tổng Giám 
Đốc        

 
III- Ban Kiểm soát/Board of Supervisors 

 

1 
Nguyễn Thị Thanh 
Nga 

 Trưởng Ban 
kiểm soát 

   
Xóm Rảnh, xã Sơn 
Đồng, huyện Hoài 
Đức, Tp. Hà Nội 

20/04/2016 
 

 

2 
Lê Thị Thu Thuỷ 

 Thành viên 
BKS    

Khu 8, xã Vũ Yển, 
huyện Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ 

20/04/2016 
 

 

3 
Ngô Văn Thông 

 Thành viên 
BKS    

TT Cty XD số 2, 
phường Cổ Nhuế, 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

20/04/2016 
  

 
IV- Kế toán Trưởng/Chief Accountan 



 
 
2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ . 
 

 
Stt 

 
Tên tổ chức/ 

Cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ĐKK

D 

 
Địa chỉ 

Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

 
Ghi 
chú 

I Hội Đồng Quản Trị           

1 Lê Hoàng Hà  Chủ tịch 
HĐQT     1.254.400    

1.1 Nguyễn Thu Hương  Vợ     0    
1.2 Lê Vĩnh Hoàng  Con đẻ     0    
1.3 Lê Vĩnh Hải  Con đẻ     0    
1.4 Lê Hoàng Bảo Trân  Con đẻ     0    
1.5 Lê Văn Ngà  Bố đẻ     0    
1.6 Lê Thị Kim Ngân  Mẹ đẻ     0    
1.7 Lê Vĩnh Sơn   Anh ruột     0    

1.8 Công ty CP Quốc tế Sơn Hà  P.Chủ tịch 
HĐQT     0    

1.9 
Công ty CP Đầu tư và Kinh 
doanh Thương mại Vinaconex 

 Chủ tịch HĐQT     0    

1.10 
Công ty TNHH MTV Quốc tế 
Sơn Hà Chu Lai 

 Chủ tịch HĐQT     0    

1.11 

Công ty TNHH MTV Sản 
xuất Đầu tư và Phát triển 
Hoàng Hà 

 Giám đốc/Chủ 
sở hữu .     0    

 

1 
Ngô Thị Thanh Lan 
 

 P. TGĐ/KTT        

 
V- Người được Ủy quyền CBTT/Authorised Person of Information Disclosure 

 

1 

Ngô Thị Thanh Lan 
 

 

P. TGĐ/KTT 

112229616 23/10/2010  CA Hà Nội Phòng 602, CT4B, 
Bắc Linh Đàm, 
phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, Hà 
Nội 

22/7/2013    

VI- Bên có liên quan khác/Other affiliated parties 

1 Công ty TNHH MTV 
Quốc tế Sơn Hà Chu Lai  Công ty con 0106980045 08/09/2015 Sở KH&ĐT 

TP. Hà Nội 

Lô CN1, Cụm CN Từ 
Liêm, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ 
Liêm, Tp. Hà Nội 

08/09/2015   



 
Stt 

 
Tên tổ chức/ 

Cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ĐKK

D 

 
Địa chỉ 

Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

 
Ghi 
chú 

 
2 Lê Vĩnh Sơn  Thành viên 

HĐQT     0    
2.1 Lê Văn Ngà  Bố đẻ     0    
2.2 Lê Thị Kim Ngân  Mẹ đẻ     0    
2.3 Trần Kim Dung  Vợ     0    
2.4 Lê Vĩnh Khang  Con đẻ     0    
2.5 Lê Tuệ Chân  Con đẻ     0    
2.6 Lê Hoàng Hà  Em ruột     1.254.400    
2.7 Công ty CP Quốc tế Sơn Hà  Chủ tịch HĐQT     0    

2.8 
Công ty CP Đầu tư và Kinh 
doanh Thương mại Vinaconex 

 Thành viên 
HĐQT     0    

2.9 
Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư 

Và Dịch Vụ Sakura 
 Chủ sở hữu .     0    

3 Lê Văn Ngà  Thành viên 
HĐQT     0    

3.1 Lê Thị Kim Ngân  Vợ     0    
3.2 Lê Vĩnh Sơn   Con đẻ     0    
3.3 Lê Hoàng Hà  Con đẻ     1.254.400    

3.4 
Công ty CP Đầu tư và Kinh 
doanh Thương mại Vinaconex 

 Thành viên 
HĐQT     0    

4 Lê Văn Thành  Thành viên 
HĐQT     0    

4.1 Lê Văn Giá  Cha ruột     0    
4.2 Bùi Thị Yến  Mẹ ruột     0    
4.3 Lê Thị Dung  Vợ     0    
4.4 Lê Quế Chi  Con ruột     0    
4.5 Lê Duy Phong  Con ruột     0    

5 Nguyễn Văn Thuận  Thành viên 
HĐQT     0    

5.1 Phan Thị Quỳ  Mẹ đẻ     0    
5.2 Phạm Thị Xuân  Vợ     0    
5.3 Nguyễn Thị Thanh Tâm  Con đẻ     0    
5.4 Nguyễn Thị Kim Tiến  Con đẻ     0    
5.5 Nguyễn Thị Thanh Hảo  Con đẻ     0    
5.6 Nguyễn Văn Thành   Em ruột     0    



 
Stt 

 
Tên tổ chức/ 

Cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ĐKK

D 

 
Địa chỉ 

Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

 
Ghi 
chú 

5.7 Nguyễn Văn Thạo  Em ruột     0    
5.8 Nguyễn Văn Minh  Em ruột     0    
II Ban Tổng Giám Đốc           
1 Nghiêm Phú Hùng  Tổng Giám Đốc     0  01/04/2017  

1.1 Phạm Thị Doãn  Mẹ ruột     0    
1.2 Dương Thị Hiệu  Vợ     0    
1.3 Nghiêm Hà Linh  Con gái     0    
1.4 Nghiêm Phú Hải  Con trai     0    
1.5 Nghiêm Minh Khuê  Chị gái     0    
1.6 Nghiêm Phú Mạnh  Anh Trai     0    
1.7 Nghiêm Minh Hòa  Chị gái     0    
1.8 Nghiêm Bích Thảo  Chị gái     0    
1.9 Nghiêm Minh Tuyết  Chị gái     0    
2 Huỳnh Văn Hòa  Tổng Giám Đốc     0 01/04/2017   

2.1 Huỳnh Văn Phước  Cha     0    
2.2 Nguyễn Thị Hợi  Mẹ     0    
2.3 Huỳnh Thanh Hoàng  Con ruột     0    
2.4 Huỳnh Tiến Đạt  Con ruột     0    
2.5 Huỳnh Văn Thành  Anh ruột     0    
2.6 Huỳnh Văn Thiện  Anh ruột     0    
2.7 Huỳnh Thị Bền  Chị ruột     0    
2.8 Huỳnh Thị Mỹ Dung  Chị ruột     0    
2.9 Huỳnh Văn Thắng  Em ruột     0    

3 Ngô Thị Thanh Lan  P. Tổng Giám 
Đốc     0    

3.1 Ngô Minh Cánh  Ba ruột     0    
3.2 Đặng Thị Tính  Mẹ ruột     0    
3.3 Nguyễn Trần Tân Nguyên  Chồng     0    
3.4 Ngô Thị Băng Tâm  Chị ruột     0    
3.5 Ngô Thanh Phong  Anh ruột     0    
3.6 Nguyễn Đình Khôi  Con ruột     0    
3.7 Nguyễn Bảo Trân  Con ruột     0    
III Ban kiểm soát           
1 Nguyễn Thị Thanh Nga  Trưởng Ban     0    



 
Stt 

 
Tên tổ chức/ 

Cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ĐKK

D 

 
Địa chỉ 

Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

 
Ghi 
chú 

kiểm soát 

1.1 Nguyễn Xuân Toan  Cha ruột     0    

1.2 Vương Thị Nhiệm  Mẹ ruột     0    

1.3 Nguyễn Việt Cường  Em ruột     0    

1.4 Nguyễn Xuân Mạnh  Em ruột     0    

1.5 Chu Thanh Thắng  Chồng     0    

1.6 Chu Phương Linh   Con     0    

2 Lê Thị Thu Thuỷ  Thành viên 
BKS     0    

2.1 Lê Gia Hải  Cha ruột     0    
2.2 Đào Thu Thảo  Mẹ ruột     0    
2.3 Nguyễn Phú Dũng  Chồng     0    
2.4 Nguyễn Minh Thúy  Con     0    
2.5 Lê Quang Hùng  Anh ruột     0    

3 Ngô Văn Thông  Thành viên 
BKS     2.508    

3.1 Lê Thị Kim  Vợ     0    
3.2 Ngô Quỳnh Khôi  Con     0    
3.3 Ngô Phương Thảo  Con     0    
3.4 Ngô Thị Thành  Chị ruột     0    
3.5 Ngô Thị Tuyết  Chị ruột     0    
3.6 Ngô Văn Việt  Anh ruột     0    
3.7 Ngô Văn Hùng  Anh ruột     0    
3.8 Ngô Thị Dung  Chi ruột     0    
3.9 Ngô Văn Minh  Anh ruột     0    
3.10 Ngô Thị Hương  Em ruột     0    

IV Kế  toán Trưởng       0    
 Ngô Thị Thanh Lan  Như trên 

V Người công bố thông tin       0    
 Ngô Thị Thanh Lan  Như trên 

 



 
Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc 
giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:  





 


